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DANH MỤC 
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NGHỊ ĐỊNH SỐ 164/2026/NĐ-CP NGÀY 15/5/2026 CỦA CHÍNH PHỦ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng  10   năm 2026 

của UBND thành phố Đà Nẵng) 

STT  Cơ quan, đơn vị Chức danh có nghĩa vụ kê khai 

I 
CÁC BAN THUỘC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ; VĂN PHÒNG 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

1 
Các Ban thuộc Hội đồng nhân 

dân thành phố 

- Phó Trưởng Ban; 

- Ủy viên chuyên trách. 

2 

Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc 

hội và Hội đồng nhân dân 

thành phố 

- Phó Chánh Văn phòng; 

- Trưởng phòng và tương đương có phụ 

cấp chức vụ từ 0,25 trở lên ở các vị trí 

việc làm phụ trách trực tiếp công tác: tổ 

chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài 

sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp 

tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. 

II 
CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THUỘC 

UBND THÀNH PHỐ 

1 Các sở, ban, ngành  

 

Các sở, ban, ngành: Văn phòng 

UBND TP; Sở Dân tộc và Tôn 

giáo; Thanh tra thành phố; Sở Y 

tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở 

Công thương; Sở Xây dựng; Sở 

Khoa học và Công nghệ; Sở 

Nông nghiệp và Môi trường; Sở 

Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Sở 

Ngoại vụ; Sở Nội vụ; Ban Quản 

lý Khu công nghệ cao và các Khu 

công nghiệp Đà Nẵng; Ban Quản 

lý Khu Kinh tế mở Chu Lai thành 

phố Đà Nẵng 

- Phó Giám đốc và tương đương; 

- Trưởng phòng cấp sở và tương đương 

có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên ở 

các vị trí việc làm phụ trách trực tiếp 

công tác: tổ chức cán bộ, quản lý tài 

chính công, tài sản công, đầu tư công 

hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết 

công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

cá nhân. 
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Các đơn vị trực thuộc Sở, 

ngành (bao gồm cả các đơn vị 

sự nghiệp) 

- Lãnh đạo đơn vị: Trưởng, phó các 

đơn vị và tương đương; 

- Trưởng phòng các đơn vị trực thuộc 

và tương đương có phụ cấp chức vụ từ 

0,25 trở lên ở các vị trí việc làm phụ 

trách trực tiếp công tác: tổ chức cán bộ, 

quản lý tài chính công, tài sản công, 

đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và 

giải quyết công việc của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân. 

III CÁC XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU  

  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân xã, phường, đặc khu; 

- Trưởng các Ban thuộc Hội đồng 

nhân dân xã, phường, đặc khu; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã, phường, đặc khu; 

- Trưởng phòng và tương đương có phụ 

cấp chức vụ từ 0,25 trở lên ở các vị trí 

việc làm phụ trách trực tiếp công tác: tổ 

chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài 

sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp 

tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; 

- Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc 

khu có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên. 

IV CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND THÀNH PHỐ 

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình dân dụng, 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

Đà Nẵng; Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công trình giao 

thông và nông nghiệp Đà Nẵng; 

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ 

sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà 

Nẵng; Ban Quản lý Vườn Quốc 

gia Sông Thanh; Trung tâm Phát 

triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng; 

Trường Cao đẳng Đà Nẵng; 

Trường Cao đẳng Y tế Đà Nẵng; 

Trường Đại học Quảng Nam 

- Cấp phó các đơn vị; 

- Trưởng phòng và tương đương có phụ 

cấp chức vụ từ 0,25 trở lên ở các vị trí 

việc làm phụ trách trực tiếp công tác: tổ 

chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài 

sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp 

tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. 
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V DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UBND THÀNH PHỐ 

 

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến 

thiết Đà Nẵng; Công ty TNHH 

MTV Xổ số kiến thiết Quảng 

Nam; Công ty TNHH MTV Khai 

thác thủy lợi Đà Nẵng; Công ty 

TNHH MTV In tổng hợp Đà 

Nẵng; Công ty TNHH MTV Phát 

triển Hạ tầng KCN Chu Lai.  

- Lãnh đạo: Chủ tịch Hội đồng thành 

viên/Chủ tịch Công ty, thành viên Hội 

đồng thành viên, Tổng Giám đốc/Giám 

đốc, Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám 

đốc doanh nghiệp, Trưởng ban kiểm 

soát, Kiểm soát viên; 

- Trưởng phòng và tương đương trở lên 

ở các vị trí việc làm phụ trách trực tiếp 

công tác: tổ chức cán bộ, quản lý tài 

chính công, tài sản công, đầu tư công 

hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết 

công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

cá nhân. 
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